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Trường Đại học Khoa học Huế


MỞ ĐẦU


Ngôn ngữ, như chúng ta đã biết là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Sự xuất hiện của ngôn ngữ cũng chính là sự xuất hiện của loài người và ngay từ khi hình thành ngôn ngữ được tồn tại dưới hình thức âm thanh, từ âm thanh con người hình thành nên câu, câu nói trong tiếng Việt. Làm nên tính chất hiện thực của tiếng Việt bên cạnh câu còn có: tiếng, từ, hình vị, đoạn văn, … 


Từ trước cho đến nay nghiên cứu, tìm hiểu câu, thành phần câu trong các tác phẩm văn học luôn là đề tài khiến nhiều người quan tâm, nhưng bên cạnh những điểm thống nhất thì còn một số bất đồng trong việc phân chia các thành phần câu.


Đối với chúng ta, hiểu đúng câu, phân tích đúng câu sẽ là một công việc rất hữu ích. Nó giúp ta viết đúng, phân tích đúng, biết được tác dụng của câu được nói tới khi giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và tạo nên những tác phẩm văn học bất hủ theo thời gian.
NỘI DUNG

A. LÝ THUYẾT

I. KHÁI QUÁT VỀ CÂU

1.1. Khái niệm


- Theo cách nhìn truyền thống, câu là đơn vị ngữ pháp thuộc bậc cao nhất. Theo cách nhìn thoát ly truyền thống thì trên câu còn có đoạn văn, văn bản.


- Cụm từ và câu đều là những ngữ đoạn được hình thành trong quá trình nói và viết. Nhưng cụm từ là ngữ đoạn chưa mang tính thông báo còn câu là ngữ đoạn đã mang tính thông báo. Tính thông báo được thể hiện ở ngữ điệu, ở mối quan hệ giữa “chủ thể” với “vị thể”, ở tình thái {quan hệ giữa nội dung câu nói, lời nói với hiện thực được nói tới}.


- Về mặt lý thuyết câu do cụm từ tạo ra, lớn hơn cụm từ nhưng thực tế câu có thể trùng với cụm từ, từ.



Ví dụ        
Cháy!
1 từ, 1 câu





Đóng cửa lại
1 từ, 1 câu


- Về định nghĩa câu, từ trước đến nay có nhiều định nghĩa.


+ Từ thời cổ Hy Lạp, Aristote đã cho rằng “Câu là một âm phức hợp có nghĩa độc lập mà mỗi bộ phận riêng biệt trong đó cũng có ý nghĩa độ lập” (A.Akhamnnôva: Thuật ngữ ngôn ngữ học).


+ Học phái ngữ pháp Alecxanđri (thế kỷ XIII – II) nêu “câu là sự tổng hợp của các từ biểu thị một tư tưởng trọn vẹn”.


+ Ở Việt Nam: nhiều nhà nghiên cứu ngữ pháp cũng đưa ra khá nhiều các định nghĩa về câu:


Tác giả Trần Trọng Kim cho rằng: “ Câu thành lập do một mệnh đề có nghĩa lọn hẳn hoặc hai hay nhiều mệnh đề (Việt Nam văn phạm).


Tác giả Nguyễn Lân: “Câu là nhiều từ hợp lại mà biểu thị một ý dứt khoát về động tác tình hình hoặc tính chất của sự vật” (Ngữ pháp Việt Nam).


Tác giả Diệp Quang Ban nêu định nghĩa: “Câu là đơn vị của nghiên cứu ngôn ngữ có cấu tạo ngữ pháo (bên trong và bên ngoài) tự lập và ngữ điệu kết thúc, mang một ý nghĩa tương đối trọn vẹn hay thái độ sự đánh giá của người nói hoặc có thể kèm theo thái độ, sự đánh giá của người nói giúp hình thành và biểu hiện truyền đạt tư tưởng, tình cảm. Câu đồng thời là đơn vị thông báo nhỏ nhất bằng ngôn ngữ (Ngữ pháp Tiếng Việt tập II).


Ngoài ra nhiều tác giả khác không trực tiếp đưa ra định nghĩa về câu mà chọn định nghĩa về câu của các tác giả khác làm dẫn dụ trong công trình nghiên cứu của mình như: Nguyễn Kim Thản, Trương Văn Chình.


Tuy cớ nhiều định nghĩa về câu như vậy song chúng ta hiểu câu với định nghĩa như sau:


* Câu là đơn vị dùng từ đặt ra trong quá trình suy nghĩ, được gắn với một ngữ cảnh nhất định, nhằm một mục đích thông báo hay thể hiện thái độ đánh giá. Câu có cấu tạo ngữ pháp độc lập, có ngữ điệu kết thúc.

1.2. Đặc điểm của câu

1.2.1. Câu có chức năng thông báo


- Câu là đơn vị ngữ pháp không phải có sẵn  như từ mà được tạo thành khi con người vận dụng ngôn ngữ để tư duy nhằm mục đích giao tiếp hay bày tỏ thái độ. Chính vì vậy, câu phải có chức năng thông báo. Chức năng thông báo của câu chính là nội dung của sự vật, hiện tượng, tính chất, thái độ mà người nói/viết muốn chuyển tải đến người nghe, người đọc.


- Chức năng thông báo của câu được thể hiện rất phong phú, đa dạng như:


+ Câu mang nội dung thông tin:


Ví dụ: tối nay, có đoàn kịch nói Hà Nội biểu diễn ở rạp hát Trưng Vương.


+ Câu được dùng để bày tỏ cảm xúc, thể hiện thái độ, tình cảm:


Ví dụ: Huế ơi! Quê mẹ của ta ơi!




   Nhớ từ ngày xưa tuổi chín mười (Tố Hữu)




   Hỡi ôi, việc chửa thành công




   Hôm nay, máu chảy đỏ đồng Hậu Giang (Tố Hữu)


+ Câu được dùng để tác động đến hành động, nhận thức của người nghe.


Ví dụ: - Hôm nay, sẽ có phim “Tể tướng lưng gù” → Thông báo




  - Trời đất ơi! → Bày tỏ thái độ


          -  Đi ngay cho! → Mệnh lệnh tác động đến người nghe

             
  - sức khỏe là vàng → Tác động đến nhận thức!

1.2.2. Câu có cấu tạo ngữ pháp độc lập


- Câu có một chỉnh thể cấu trúc hoàn chỉnh thể hiện ở chỗ:


+ Ở dạng đơn giản và bình thường câu có tạo gồm hai thành phần chính: chủ ngữ và vị ngữ.


Ví dụ: Chúng tôi // xem phim.


+ Ngoài ra câu còn có cấu trúc đặc biệt, chỉ có một thành phần còn gọi là câu đơn phần.


Ví dụ: - Máy bay!

· Chửi. Đấm. Thụi. Bích (Nguyễn Công Hoan)

· Cấu tạo ngữ pháp của câu cũng tuân theo những quy tắc ngữ pháp nhất định. 
· Chẳng hạn: thành phần định ngữ thường đi kèm với danh từ, bổ ngữ đi kèm với động từ, tính từ. Câu có vế chính thì phải có vế phụ.


Ví dụ: Dù tôi // khuyên bảo thế nào, nó // vẫn không nghe 





Vế phụ                              Vế phụ

1.2.3. Câu có ngữ điệu kết thúc


Cuối câu bao giờ cũng có ngữ điệu kết thúc câu. Đi kèm với ngữ điệu kết thúc, câu còn có các yếu tố tình thái đánh dấu kết thúc câu: à, ư, nhỉ, nhé…


Trên hình thức chữ viết thường thể hiện ở dấu câu như: dấu chấm, dấm chấm hỏi, dấu chấm than…


Trên lời nói thể hiện bằng ngữ điệu của lời nói


Ví dụ: Tình thường vô ý gây nên tội




   Tôi đã tù sao bắt nó tù? (Tố Hữu)

1.2.4. Câu được gắn với một ngữ cảnh nhất định


Con người giao tiếp với nhau bằng câu, đơn vị trên câu chứ không phải bằng từ hay cụm từ. Nội dung giao tiếp phong phú, đa dạng và bao giờ cũng phải gắn với một không gian, thời gian cụ thể. Một câu nói, viết sẽ đúng trong hoàn cảnh này nhưng lại không đúng khi đặt trong hoàn cảnh khác.

II. Ý KIẾN CỦA CÁC TÁC GIẢ ĐI TRƯỚC VỀ THÀNH PHẦN CÂU

2.1. Thành phần câu theo quan niệm của các nhà ngữ pháp Ấn – Âu (Từ nào biến hình là thực từ)


 Các nhà ngữ pháp Ấn- Âu chia cắt lời nói thành các từ. Trên cơ sở đối chiếu hàng loạt từ có một bộ phận âm và một bộ phận nghĩa giống nhau, họ tách tuyệt đại đa số từ thành hai bộ phận: Bộ phận thể chất( là bộ phận mang ý nghĩa từ vựng), và bộ phận hình thái ( bộ phận mang ý nghĩa ngữ pháp). Ví dụ: books ( book : mang ý nghĩa từ vựng” sách”, “s” mang ý nghĩa ngữ pháp chỉ số nhiều)


Tiếp theo, họ phân loại các từ thành từ loại. Từ nào có thể tách ra hai bộ phận thể chất và hình thái thì xem là thực từ. Từ nào không tách được thì xem là hư từ. Như vậy từ loại được phân theo hình thái của chúng. 


Trên cơ sở hình thái của từ trong câu, người ta xác định chức năng của từ. Những từ nào có thể chia ra hai bộ phận (thể chất và hình thái) thì mới được xem là thành phần câu, còn hư từ thì không thể xem là thành phần câu.


Việc phân loại thành phần câu như vậy áp dụng vào loại hình ngôn ngữ đơn lập như tiếng Việt thì sẽ không phù hợp. 

2.2. Cách phân xuất câu đối với tiếng Việt

2.1.1. Một số khuynh hướng về vấn đề phân xuất câu tiếng Việt


Việc nghiên cứu thành phần câu trong tiếng Việt cũng khá phức tạp, tồn tại nhiều khuynh hướng và nhiều quan niệm khác nhau. Chung quy lại có các khuynh hướng.


+ Khuynh hướng mô phỏng ngữ pháp truyền thống trong nhà trường: 


Đây là khuynh hướng chủ yếu trong giai đoạn sơ khai của ngữ pháp học Việt Nam( Đầu thế kỉ cho đến những năm 1950). Khuynh hướng này mô phỏng ngữ pháp nhà trường của tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc. Các nhà ngữ pháp trong giai đoạn này thường đồng nhất thành phần câu trong tiếng Việt với thành phần câu trong tiếng Pháp mà không đặt ra  vấn đề về lí thuyết : Thành phần câu là gì?. 


    Ví dụ, trong tiếng Pháp có thành phần câu gì thì tiếng Việt cũng có những thành phần ấy, tiếng Pháp có thành phần chủ ngữ( le sujet) , động từ (le verbe), túc từ (le complement)… thì trong tiếng Việt cũng có những thành phần ấy. Các tác giả theo khuynh hướng này như: Trà Ngân, Trần trọng Kim, Bùi Kỉ, Phạm Duy Khiêm…Đây là khuynh hướng “từ bản vị”, khuynh hướng đồng nhất thành phần câu với từ loại, cụ thể là động từ cũng là vị ngữ hay túc từ cũng là bổ ngữ. Hạn chế lớn nhất của khuynh hướng này là: 


Hạn chế: Do mô phỏng tiếng Pháp, một ngôn ngữ không cùng loại hình với tiếng Việt, nên không phát hiện ra những đặc trưng riêng của câu tiếng Việt.


+ Khuynh hướng “Cú bản vị” 


 Khuynh hướng này được một số học giả đưa vào nước ta do ảnh hưởng của ngữ pháp học Trung Quốc qua cuốn: “Tân ước quốc ngữ văn” của Lê Cẩm Hy. 


Theo khuynh hướng này có Phan Khôi, Nguyễn Lân. Tác giả phê phán khuynh hướng “Tư bản vị” và ông cho rằng: “Lấy tổ chức câu làm gốc, làm phần chính trong trong sự dạy văn pháp. Bắt đầu từ câu ngắn đến câu dài, câu đơn đến câu kép. Khi ấy mới tùy vị trí và chức năng của từng từ mà qui nhập nó vào loại nào và nhân đó mà nhìn rõ công dụng của nó”.


 Hạn chế: Không cần nghiên cứu thành phần câu mà chỉ nhìn vào vị trí là có thể quy được thành phần  câu.


+ Khuynh hướng phân tích thành tố trực tiếp 


 Các tác giả: Lê Văn Lý, I.U.K.Lêkômxev, L.C.Thompson,...Những tác giả này đã áp dụng phương pháp của ngôn ngữ học câu trúc vào việc miêu tả câu tiếng Việt. 


  Tác giả Lê Văn Lý đã đưa ra bảng từ chứng A(danh từ), B (động từ), B’ (tính từ) và C  gồm những từ loại khác. Lê Văn Lý chỉ đề cập đến khả năng kết hợp có tính chất hình thức của các từ loại tiếng Việt còn thành phần câu chưa được đề cập một cách xác đáng.


Tác giả I.U.K.Lêkômxev đưa ra sơ đồ đầy đủ các thành phần câu đơn tiếng Việt theo phương pháp phân tích thành tố trực tiếp (E1(-E2-(E3 ((E5-(E6-(E7(E9-E8))-E6)-E4).

Trong đó:

 E1 là từ tình thái, E2 là trạng ngữ chỉ thời gian, E3 là trạng ngữ chỉ địa điểm(không có giới từ), E4 là trạng ngữ chỉ địa điểm( có giới từ), E5-E6 chủ ngữ - vị ngữ, E7, E8, E9: các từ làm các loại bổ ngữ (Nguyễn Văn Hiệp – Thành phần câu TV tập1).


Hạn chế: Sẽ khó khăn cho người nước ngoài học tiếng


+ Khuynh hướng dựa vào chức năng và ý nghĩa


Từ những năm 1980 trở lại đây, vấn đề thành phần câu được đề cập nhiều hơn về phương diện lí thuyết và các nhà ngôn ngữ đã đi đến thống nhất cho rằng thành phần câu thuộc phạm trù chức năng. Các thành phần câu cần phân biệt nhau theo vai trò tổ chức mô hình câu và tôn ti tầng bậc. Các thành phần hoạt động là trong hệ thống quan hệ của các yếu tố tham gia cấu thành câu. Chúng hoạt động như những bộ phận thường trực của câu và như các tín hiệu của tổ chức câu. Các tác giả theo khuynh hướng này như: Lưu Vân Lăng, Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Trọng Phiến, Nguyễn Văn Hiệp, Diệp Quang Ban…

2.2.2. Các loại thành phần câu theo truyền thống


 Phân loại thành phần câu theo truyền thống. Đây cũng là một vấn đề phức tạp và có một lịch sử nghiên cứu rất lâu đời. Ngay từ thời cổ đại các nhà nghiên cứu ngôn ngữ đã phân  biệt chủ ngữ và vị ngữ.


 Trong tiếng Việt, ở giai đoạn đầu, giai đoạn ngữ pháp kinh nghiệm, các học giả thường không đặt ra vấn đề phân loại thành phần câu thành thành phần chính và phụ. Tuy nhiên khi mô tả thành phần câu, họ đều có xu hướng coi chủ và vị là hai thành phần chính


Từ những năm 1960 trở về sau, việc phân biệt thành phần chính phụ được các tác giả Việt Ngữ thực sự quan tâm. Có thể khái quát thành ba nhóm ý kiến:


+ 
Phân chia thành phần chính(C-V) và thành phần thứ yếu. 


Đại biểu là các tác giả” Giáo trình Việt ngữ”. Họ cho rằng:” Về mặt lí luận cú pháp, câu có hai thành phần chủ yếu là chủ ngữ và vị ngữ, Ngoài ra câu còn có những thành phần thứ yếu là bổ ngữ và định ngữ. Cá loại bổ ngữ lại có thể chia ra  các phạm trù nhỏ khác nhau như tân ngữ, bổ túc ngữ, minh xác trạng ngữ’


+ Phân ra: thành phần chính, thành phần phụ và thành phần biệt lập:


Nguyễn Kim Thản cho rằng: “Ngoài hai thành phần chủ yếu, câu còn có những thành phần mà các nhà ngôn ngữ học gọi là thứ yếu. Ngoài thành phần thứ yếu còn có các thành phần thứ yếu đơn lập. Thành phần này còn có đặc điểm bao giờ cũng bị ngắt ra khỏi các thành phần khác của câu, đứng biệt lập biểu thị những sắc thái về tình cảm thái độ khác nhau trong câu nói hay phụ chú cho một câu nói”.


 Cùng theo hướng này có: Lưu Vân Lăng, Hoàng Trọng Phiến, Phan Thiều, Diệp Quang Ban,…Tuy vậy, khi đi sâu chia thành phần phụ thì các tác giả lại có sự khác nhau.Cụ thể như, Lưu Vân Lăng quan niệm:” Nòng cốt câu do đề tố- thuyết tố tạo nên, Hạt nhân đó có thể phát triển thêm thành tố phụ và định tố, minh xác tố(cho hạt nhân thể từ) và bổ tố, trạng tố( cho hạt nhân vị từ). Ngoài ra câu còn có gia tố( là bộ phận biệt lập như chú thích, hô cảm)”.


GS Hoàng Trọng Phiến quan niệm : Ngoài hai thành phần C-V, câu còn có thành phần thứ yếu( trạng ngữ, định ngữ câu, thành phần chuyển tiếp và thành phần độc lập) và thành phần phụ thuộc( bổ ngữ, định ngữ)


+Phân chia ra thành phần chính và thành phần phụ của câu.


Nguyễn Văn Hiệp cho rằng: Ngoài chủ ngữ, vị ngữ câu còn bao gồm thành phần phụ: Khởi ngữ, định ngữ câu, tình thái ngữ, trạng ngữ.


 Diệp Quang Ban thì cho rằng: Thành phần phụ của câu gồm bổ ngữ, đề ngữ, phụ ngữ, liên ngữ, giải ngữ.


Gần đây, tác giả Cao Xuân Hạo đã nghiên cứu theo một hướng mới là ngữ pháp chức năng và đã chia hai bộ phận chính là đề- thuyết. Cách chia này lấy tư duy làm xuất phát diểm: nói về cái gì? và bắt đầu từ đâu?. Cách phân loại này có giá trị bổ sung một khái cạnh về mặt ngữ nghĩa của câu còn cấu tạo của câu vẫn chưa thể giả quyết được trọn ven


Tóm lại: Vấn đề thành phần câu trong tiếng Việt tương đối phức tạp nên đã có nhiều quan niệm, nhiều cách gọi và nhiều cách giải thích khác nhau. 

2.2.3. Căn cứ (tiêu chí) phân chia thành phần câu

* Các ý kiến khác nhau về căn cứ xác định thành phần câu.


- Dựa vào ý nghĩa:


Vào đầu những năm 60, Hoàng Tuệ xác định các thành phần câu chủ yếu là dựa vào ý nghĩa của chúng, mặc dù ông cũng chỉ ra mối liên quan giữa các thành phần câu với từ loại, trật tự từ và các khả năng trả lời các câu hỏi. Tác giả viết: “Thường thường căn cứ vào ý nghĩa người ta chia ra: tân ngữ chỉ đối tượng, trạng ngữ chỉ các ý nghĩa khác (Giáo trình Việt ngữ tập1). Ông giải thích về vị ngữ như sau: trong ba kết cấu: Anh Ba ăn cơm, anh Ba giỏi, anh Ba là sinh viên thì: ăn cơm, giỏi, sinh viên tuy khác nhau về từ loại nhưng đều giống nhau về chức năng vì chúng đều biểu thị nội dung diễn đạt về “Anh Ba” → chúng thuộc cùng một phạm trù – phạm trù vị ngữ. ông cũng cho rằng: “Bổ ngữ là một thành viên bổ sung một ý nghĩa phụ cho vị ngữ, ý nghĩa phụ ấy đáp lại câu hỏi gì Gì? Đâu? Bao giờ? Ai? Bao nhiêu?


- Dựa vào hình thức:


Một số các tác giả nước ngoài như: I.U.K.Lêkômxev dựa vào phương pháp phân tích thành tố trực tiếp xác định: thành phần tình thái, thành phần trạng ngữ, thành phần chủ ngữ, vị ngữ. L.C.Thompson áp dụng phương pháp này để phân tích cấu trúc câu tiếng Việt. Tuy vậy, tác giả Thompson tỏ ra cực đoan khi gộp thành tố có chức năng ngữ nghĩa và ngữ pháp khác hẵn nhau như: chủ ngữ, trạng ngữ, truyền thống các từ để gọi đáp hay để liên kết câu vào phạm trù bổ ngữ tiêu điểm chỉ dựa vào một tiêu chí hình thức là chúng đứng trước vị ngữ và được đánh dấu bởi tiểu từ “thì” (Ngữ pháp tiếng Việt. 1965. Thompson).


- Dựa vào ý nghĩa và hình thức


Phần lớn các nhà nghiên cứu đều có quan điểm dựa vào cả tiêu chí ý nghĩa lẫn tiêu chí hình thức để xác định thành phần câu.


Tiêu biểu là Nguyễn Kim Thản. Khi bàn về vấn đề xác định chủ ngữ và vị ngữ, ông viết: “Chúng tôi cho rằng chỉ có thể quan niệm về chủ ngữ - vị ngữ trong sự liên hệ hữu cơ của chúng và qua ý nghĩa, hình thức của chúng”.


Ví dụ: Sáng nay, tôi học ngữ pháp tiếng Việt


Sáng nay là thành phần có tác dụng xác định thời gian của hành động “học” mà chủ đề “tôi” thực hiện → ý nghĩa thời gian → về hình thức có thể đứng đầu câu, hoặc cuối câu, tách với nòng cốt câu → thành phần phụ. Còn “tôi” là chủ thể của hành động “học” đứng trước “học”. “Tôi” là thành phần chủ ngữ: “học” là hành động mà chủ thể “tôi” thực hiện đứng sau thành phần vị ngữ. “Ngữ pháp tiếng Việt” là đối tượng của hành động “học” tác động đến, đứng sau “học”. “ Ngữ pháp tiếng Việt” là thành phần bổ ngữ.


Tóm lại: xác định thành phần câu tiếng Việt phải kết hợp đồng thời hai căn cứ: ý nghĩa và hình thức.

 III. Ý KIẾN CỦA BẢN THÂN VỀ THÀNH PHẦN CÂU HIỆN NAY


Treo em hiện nay câu thường gồm hai thành phần: thành phần chính và thành phần phụ.


Ví dụ: Hôm qua, trời mưa




   TP phụ      TP chính

3.1. Thành phần chính 


Mỗi câu bình thường có hai bộ phận làm nòng cốt: Một bộ phận thường chỉ chủ thể như người, vật, sự việc được nói đến và một bộ phận thường nói về hành động, trạng thái, tính chất… của chủ thể đó. Bộ phận chỉ chủ thể gọi là chủ ngữ, bộ phận chỉ trạng thái, hành động, tính chất của chủ thể gọi là vị ngữ. Vậy trong câu thường có hai thành phần chính: chủ ngữ và vị ngữ.

3.1.1. Chủ ngữ 


+ Chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu. Chủ ngữ thường nêu lên người, vật, sự việc, hiện tượng… có quan hệ với vị ngữ theo quan hệ tường thuật.


Hay nói cách khác: chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu, làm chủ sự việc trong câu, nêu lên sự vật được đưa ra xem xét đánh giá (chủ thể thông báo).


Ví dụ: Nước // chảy


Hoa // trôi



    CN        VN                                          CN      VN


+ Vị trí: chủ ngữ thường đứng trước vị ngữ. Trừ trường hợp vì mục đích tu từ (muốn nhấn mạnh vị ngữ) thì chủ ngữ đảo ra sau vị ngữ.


Ví dụ: - Rất đẹp // hình anh lúc nắng chiều



         VN                 CN      




    - Bạc phơ // mái tóc người Cha




         VN                 CN      




 -  Trong đêm, bỗng cất lên // một tiếng còi       

                   
             VN                 CN      


+ Về từ loại: chủ ngữ có thể do danh từ, động từ, tính từ, đại từ, số từ đảm nhận. Nhưng nhiều nhất và đặc trưng nhất là danh từ.


Ví dụ: Mây // bay (danh từ)




   Ca hát // làm cho đời sống thêm tươi vui (động từ)



        Tôi // làm bài tập (đại từ)


            Nhất // là anh, nhì // là tôi (số từ)




    Cần kiệm // là một đức tính tốt (tính từ)


+ Cấu tạo: chủ ngữ có thể do:


- Một từ: Trăng // lặn


- Một cụm từ: Ngôi nhà ấy // rất đẹp


- Kết cấu chủ - vị: Anh ta // nói vậy // là đúng




       C             V       





              CN                  VN

3.1.2. Vị ngữ


+ Vị ngữ là một trong hai thành phần chính của câu. Vị ngữ thường nêu lên hành động, tính chât, trạng thái, quan hệ của sự vật được nêu lên ở chủ ngữ (nội dung thông báo).


Ví dụ: Chim    hót

Chúng ta     lao động



         CN         VN                                 CN                  VN    


+ Vị trí: Vị ngữ thường đứng sau chủ ngữ. Trừ trường hợp đảo trật tự cú pháp với mục đích tu từ.


Ví dụ: nơi đây, đời đời yên nghỉ // các liệt sỹ vô danh




          VN                         CN                 


+ Từ loại: Vị ngữ có thể do động từ, tính từ, danh từ, số từ, đại từ… đảm nhận. Nhưng nhiều nhất và đặc trưng nhất là động từ, tính từ.


Ví dụ: Bông hoa này // rất đẹp (tính từ)



       Tôi // là giáo viên (danh từ)




   Sinh viên // là tôi (đại từ)




   Nước Việt Nam // là một (số từ)

+ Cấu tạo: Vị ngữ có thể do:

- Một từ: Em bé // hát

- Một cụm từ: Em // là người con gái Sông La




      Hoa hồng // đẹp và thơm

- Một kết cấu chủ - vị: Xe này // lốp / đã hỏng





                   C        V




                     CN               VN   


* Chủ ngữ và vị ngữ có quan hệ với nhau rất chặt chẽ, chi phối lẫn nhau (gọi là quan hệ nêu – báo).

3.2. Thành phần phụ của câu

3.2.1. 
Phân biệt thành phần phụ của cụm từ và thành phần phụ của câu

+ Thành phần phụ của cụm từ


Thành phần phụ của cụm từ là thành phần phụ của cho từ trung tâm trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.Nếu trung tâm là danh từ thì thành phần phụ gọi là định ngữ, nếu trung tâm là động từ,tính từ thì gọi là bổ ngữ.


Ví dụ: Người mà tôi gặp // đã đi xa


                     

ĐN


           Chị ấy hát bài “ Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”




                                         BN


+ Thành phần phụ của câu



Trong câu ngoài thành phần chính chủ ngữ và vị ngữ còn có thành phần phụ. Gọi là thành phần phụ của câu bởi vì:


   - Về mặt ngữ pháp:



  Thành phần  phụ của có tính độc lập không phụ thuộc vào yếu tố nào trong nòng cốt câu.



Có vị trí không thuần nhất ở trong câu, có thể đứng trước giữa, sau nòng cốt câu bằng các dấu câu.



- Về mặt ý nghĩa:



Bổ sung cho nòng cốt câu về một mặt ý nghĩa nào đó: như thời gian, địa điểm, nguyên nhân, cách thức, thái độ…Nếu lược bỏ chúng không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của nòng cốt câu.

3.2.2. Các loại thành phần phụ

Căn cứ vào ý nghĩa và quan hệ của thành phần phụ với nòng cốt câu để phân loại các thành phần phụ.Thông thường có các thành phần phụ sau:

a. Thành phần trạng ngữ

+ Trạng ngữ là thành phần phụ của câu thường dùng để bổ sung ý nghĩa cho nòng cốt câu về: địa điểm, thời gian, cách thức, phương tienj, hoàn cảnh…nhằm làm rõ thêm nội dung cần thông báo trong nòng cốt câu.


+ Các loại trạng ngữ


- Trạng ngữ chỉ thời gian: thời gian mà hành động xảy ra.


Ví dụ: Chiều nay, tôi về Đà Nẵng


           Mười năm trước, tôi là sinh viên


- Trạng ngữ chỉ địa điểm:


Chỉ địa điểm mà hành động xảy ra


Thường có quan hệ từ: ở, trên, dưới, rong, ngoài, tại…trước danh từ hoặc cụm danh từ.


Ví dụ: trên cành cây, chim hót líu lo


           Dưới cầu, nước chảy trong veo



Trên cầu, tơ liễu bóng chiều thướt tha


- Trạng ngữ chỉ nguyên nhân:

     Nêu nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp làm nảy sinh điều muốn nói trong nòng cốt câu.

     Dùng các quan hệ từ mở đầu: vì, do, bởi…


Ví dụ: Con gà tốt mã nhờ lông



Răng đên vì thuốc, rượu nồng vì men



Vì chôm cho cá bén lông



Vì chàng, em phải đi trăng về mò


- Trạng ngữ chỉ mục đích:

     Chỉ mục đích mà hành động hướng đến

     Dùng các quan hệ từ: để, để cho…


Ví dụ: Vì tổ quốc, chúng nta sẵn sàng hi sinh



Để học tốt, chúng ta phải chuẩn bị tư liệu đầy đủ


- Trạng ngữ chỉ điều kiện:

Chỉ điều kiện để thực hiện hành động

Dùng các quan hệ từ: nếu, hễ, giá, mà…


Ví dụ: Nếu là chim, tôi sẽ là bồ câu trắng



Nếu là hoa, tôi sẽ là hoa hướng dương


- Trạng ngữ chỉ nhượng bộ:

Chỉ sự tương phản hay thua kém

Dùng các quan hệ từ: dù, mặc dù, dù cho…


Ví dụ: tuy mệt tôi vẫn cố làm cho xong việc


- Trạng ngữ chỉ cách thức, tình huống, phương tiện…

Chỉ cách thức, tình huống… mà hành động xảy ra

Loại trạng ngữ này thường được cấu tạo gồm một quan hệ từ kết hợp với từ hay cụm từ 


Ví dụ: - Bằng giọng nói dịu dàng chị mời tôi vào nhà



- Với nụ cười vui vẻ, chị // mời chúng tôi vào nhà



- Nhờ có cái thần thế ấy, hắn // mới chửi rõ, thét mắng khắp làng cho oai



- Sẽ sàng, chị nói với chúng tôi



- Vũ khí trong tay, họ xông vào đồn địch


b. Thành phàn đề ngữ (khởi ngữ)


+ Đề ngữ là thành phần phụ của câu, thường đứng đầu câu để nêu lên một sự vật, sự việc,… nhằm mục đích nhấn mạnh như một chủ đề.


+Đề ngữ khác với chủ ngữ 


- Đề ngữ thường đứng trước C - V có quan hệ với cả nòng cốt câu, còn chủ ngữ chỉ quan hệ với vị ngữ 


- Đề ngữ thường được tách khỏi nòng cốt câu bằng dấu phẩy hoặc trợ từ “ thì”, “ là”,. Còn chủ ngữ thành phần chính của câu, giữa chủ ngữ và vị ngữ không có dầu ngắt câu.




Ví dụ: Tôi thì tôi xin chịu




+ Các kiểu đề ngữ


- Đề ngữ nhấn mạnh chủ ngữ 


Ví dụ: Mà y, y không chịu Oanh một tí nào.



Còn chị, chị công tác ở đâu.


- Đề ngữ nhấn mạnh vị ngữ 


Ví dụ: Cứ dạy, một thằng cũng dạy



Giàu, tôi cũng giàu rồi.


- Đề ngữ nhấn mạnh định ngữ (trong bộ phận bổ ngữ của câu)




Ví dụ: - Nhà, bà ấy có hàng trăm dãy





Ruộng, bà ấy có hàng trăm mẫu





- Củi, một cành khô lạc mấy dòng


- Đề ngữ nhấn mạnh bổ ngữ


Ví dụ: - Áo đỏ, người đưa trước dậu phơi



- Cô Loan, tôi đã quen từ trước


- Đề ngữ nhấn mạnh một phạm vi, đối tượng, vị trí.


Ví dụ: - Quan, người ta sợ cái uy của quyền thế



Nghị Lại, người ta sợ cái uy của đồng tiền



- Sức, hai người ngang nhau



- Miệng ông, ông nói, đình làng, ông ngồi.

c. Tình thái ngữ (phụ ngữ của câu – DQB)


+ Là thành phần phụ của câu thường nêu lên thái độ, tình cảm của người nói về hiện thực được thể hiện trong câu hoặc để gọi đáp.


+ Vị trí của tình thái ngữ không xác định, nhưng thường đứng đầu câu.


+ Phụ ngữ tình thái thường được dùng để nêu các  ý nghĩa về quan hệ có liên quan đến phần câu còn lại. Có ba quan hệ:


Quan hệ của hiện thực khách quan với nội dung câu nói gọi là quan hệ khách quan.


Quan hệ giữa người nói với với nội dung câu nói gọi là ý nghĩa tình thái chủ quan.


Quan hệ của người nói với người nghe


+ Các kiểu tình thái ngữ


Thể hiện thái độ khẳng định hay phủ định:


Ví dụ: Quyển sách này của tôi, đúng thế



        Không phải, (là) quyển sách của tôi


Thể hiện thái độ, tình cảm của người nói:


Ví dụ: Hỡi ôi, việc chửa thành côngh


          
Than ôi, thời oanh liệt này còn đâu?




Ô kìa, ai phá đồi nương




Sướng vui thay, miền Bắc của ta!




Ô, thích thật bài thơ miền Bắc!


Thể hiện sự đánh giá:


Ví dụ:
 Ôi dào, trời đất này mà còn đi rước cái của nợ ấy về

Khốn khổ, cũng lại cô độc cô quả như con với cái nhà ông 

      Quốc Trương Phi này!




Hoài của, khóa trước cụ Nghị lại ra, còn có thể thống hơn thế này nhiều


Thể hiện sự gọi đáp đưa đẩy:


Ví dụ:
 Em ơi, buồn làm chi!




Mẹ ơi, lau nước mắt!




Làng ta giặc chạy rồi




Hỡi Quốc dân, hỡi đồng bào, ai có súng dùng súng…!




Vâng, bác lại nhà




Thưa cụ, con đã trả cho nó rồi ạ!




Của đáng tội, tôi cũng lo cho nó lắm!




Xin lỗi, anh xem giúp mấy giờ rồi!




Cảm ơn, tôi tự làm được!


* Chú ý: Thành phần phụ này có thể tách thành thành phần biệt lập trở thành một câu . Gọi là câu đặc biệt.


Ví dụ: 
Ô kìa! Ai phá đồi nương




Câu




Ô kia, ai phá đồi nương




Tp phụ 


d. Giải thích ngữ (giải ngữ- chú giải)




+ Là thành phần phụ của câu thường đứng giứa, đứng sau nòng cốt câu để làm sáng tổ thêm về một phương diện nào đó liên quan đến nội dung câu: Bình luận, giải thích, xuất xứ, làm rõ thái độ, cách thức, bình chú.


+ Về cấu tạo: Giải ngữ có thể là một từ. một cụm từ, một kết cấu chủ - vị đảm nhận. 


Ví dụ: 
- Nam, lớp trưởng, rất nang động trong công việc




- Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà


+ Trên chữ viết, được tách với nòng cốt câu bằng dấu phảy,dấu ngoặc đơn, dấu gạch ngang.


Ví dụ:   - Cô bên nhà bên (có ai ngờ) cũng vào du kích

 - Thế rồi, bỗng một hôm, chắc rằng hai cậu bàn với nhau mãi, hai cậu bèn rủ oanh chung vốn mở một ngôi trường.




- Đường này lắm bưởi nhiều hơn




(Đi vòng để được qua nhà đâý thôi)


e. Thành phần phụ liên ngữ ( thành phần chuyển tiếp-chuyển ngữ)


+ Liên ngữ là thành phần phụ thường dứng đầu câu, dùng để nối ý của câu chứa nó với ý của câu đứng trước.


+ Thành phần phụ liên ngữ được cấu tạo bằng các từ ngữ có chức năng chỉ ra thứ tự của sự trình bày (tóm lại, nhìn chung, thế là…) nêu sự giải thích, minh họa (nghĩa là, tức là, có nghĩa là, nõi cách khác,..)


Ví dụ: -  Thế là từ đấy, ông lão Cóc không bao giờ dám xin nghỉ chăn bò

· Vậy mà, y vẫn học bình thường…

· Vả lại, người ta thuê nhà của tôi, người ta có thể trách tôi

· Tôi mời lào hút thuốc. Nhưng lão không nghe

B. BÀI TẬP

Câu 2: Xác định hai câu sau là câu đơn hay câu ghép
1. Nhưng nếu gương của đồng bào ông, ông / cho là chưa đủ thì tôi / 

   ĐN                                CN         VN                  CN   

xin kể gương của đồng bào chính tôi cho nghe, gương của các bạn tôi 

                                       

 VN1                                           VN2

                                                                         VN

hồi con nhỏ, các chiến hữu của tôi Guyxtatơ, Alech xan, Aisstote, 






    VN3

                                                                                    GN

Anbe, Pôn và Leon.

→ Câu ghép chính phụ: trong đó có quan hệ từ “nếu…thì”

2. Vậy, phương thức truyền miệng của văn học dân gian  / không phải 

       LN                                   CN                                              VN 

hoàn toàn do hạn chế của lịch sử - xã hội mà là do nhu cầu văn hóa: đó / 

là do nhu cầu sáng tác và hưởng thụ văn học trực tiếp, là hình thức giao 

                                                            GN

tiếp trực tiếp giữa thành viên của cộng đồng.

→ Câu đơn
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